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Câu 1. Hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi:

A. prôtôn           

B. nơtrôn             
C. prôtôn và nơtrôn           D. prôtôn, nơtrôn và electrôn

Câu 2. Phát biểu nào sau đây là đúng? Hạt nhân nguyên tử 
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 được cấu tạo gồm:

A. Z nơtron và A prôton.



B. Z prôton và A nơtron.

C. Z prôton và (A – Z) nơtron.


D. Z nơtron và (A + Z) prôton.

Câu 3. Các hạt nhân đồng vị có

A. cùng số prôtôn nhưng khác nhau số nơtron .  
B. cùng số nơtron nhưng khác nhau số prôtôn .

C. cùng số prôtôn và cùng số khối.

D. cùng số khối nhưng khác nhau số nơtron .

Câu 4. Đơn vị khối lượng nguyên tử là u có giá trị bằng 

A. Khối lượng nguyên tử hiđrô. 


B. Khối lượng hạt nhân hêli. 

C. Khối lượng nguyên tử cacbon.


D. 1/12 khối lượng nguyên tử đồng vị 
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Câu 5. Bất đẳng thức nào là đúng khi so sánh khối lượng prôtôn (mp), khối lượng nơtron (mn) và đơn vị khối lượng nguyên tử u?

A. mp > u > mn           
B. mn < mp < u

C. mn > mp > u           
  
D. mn = mp > u

Câu 6. Chọn câu đúng. Lực hạt nhân là:

A. lực liên giữa các nuclôn



B. lực tĩnh điện.   

C. lực liên giữa các nơtron.



D. lực liên giữa các prôtôn.

Câu 7. Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị khối lượng nguyên tử?

A. kg


B. MeV/c    


C. MeV/c2    


D. u

Câu 8. Bản chất lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân là

A. lực tĩnh điện           
B. lực hấp dẫn                   
C. lực từ
     
          D. lực tương tác mạnh

Câu 9. Phát biểu nào dưới đây về hạt nhân là sai?

A. Độ chênh lệch giữa khối lượng m của hạt nhân và tổng khối lượng mo của các nuclôn riêng rẽ cấu tạo thành hạt nhân gọi là độ hụt khối.

B. Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nuclôn riêng rẽ cấu tạo thành hạt nhân đó.

C. Độ hụt khối của một hạt nhân luôn khác không. 

D. Khối lượng của một hạt nhân luôn lớn hơn tổng khối lượng của các nuclôn riêng rẽ cấu tạo thành hạt nhân đó.

Câu 10. Năng lượng liên kết hạt nhân là:

A. toàn bộ năng lượng của nguyên tử gồm động năng và năng lượng nghỉ

B.  năng lượng tỏa ra khi các nuclôn liên kết với nhau tạo thành hạt nhân

C. năng lượng toàn phần của nguyên tử tính trung bình trên số nuclôn

D. năng lượng liên kết các electron và hạt nhân nguyên tử

Câu 11. Hạt nhân có độ hụt khối càng lớn thì có:

A. năng lượng liên kết càng nhỏ



C. năng lượng liên kết càng lớn

B. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ


D. năng lượng liên kết riêng càng lớn

Câu 12. Hạt nhân càng bền vững thì 

A. năng l​ượng liên kết riêng càng lớn.     

B. khối lư​ợng càng lớn.

C. năng l​ượng liên kết càng lớn.  
           

D. độ hụt khối càng lớn.

Câu 13. Giả sử hai hạt nhân X và Y có độ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt nhân Y thì

A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.

B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.

C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.

D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.

Câu 14. Phản ứng hạt nhân thực chất là:

A. mọi quá trình dẫn đến sự biến đổi hạt nhân.

B. sự tương tác giữa các nuclôn trong hạt nhân.

C. quá trình phát ra các tia phóng xạ của hạt nhân.

D. quá trình giảm dần độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ.

Câu 15. Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn:

A. năng lượng toàn phần
B. động lượng


C. số nuclôn


D. khối lượng nghỉ

Câu 16. Chọn phát biểu sai khi nói về phản ứng hạt nhân?

A. Tổng khối lượng của các hạt nhân sau phản ứng khác tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng

B. Các hạt sinh ra có tổng khối lượng bé hơn tổng khối lượng ban đầu, là phản ứng tỏa năng lượng

C. Các hạt sinh ra có tổng khối lượng lớn hơn tổng khối lượng ban đầu, là phản ứng thu năng lượng

D. Phản ứng hạt nhân thu hay tỏa năng lượng phụ thuộc vào cách tác động phản ứng

Câu 17. Tìm phát biểu sai khi nói về phản ứng hạt nhân?

A. Tổng số nuclôn của các hạt trước phản ứng và sau phản ứng bao giờ cũng bằng nhau

B. Trong phản ứng hạt nhân, năng lượng và động lượng được bảo toàn

C. Tổng điện tích các hạt trước phản ứng và sau phản ứng bao giờ cũng bằng nhau

D. Tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng và sau phản ứng bao giờ cũng bằng nhau

Câu 18. Phóng xạ là quá trình:

A. hạt nhân nguyên tử phát ra sóng điện từ.

B. hạt nhân nguyên tử phát ra các tia α,β, (.

C. phân hủy tự phát của một hạt nhân không bền vững.

D. hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành các hạt nhân nhẹ khi hấp thụ nơtron

Câu 19. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân thuộc loại nào?

A. Toả năng lượng.




B. Không toả, không thu.

C. Có thể toả hoặc thu.




D. Thu năng lượng.

Câu 20. Phóng xạ nào không có sự thay đổi về cấu tạo hạt nhân?

A. Phóng xạ α                  B. Phóng xạ β-                        
C. Phóng xạ β+                     D. Phóng xạ (
Câu 21. Kết luận nào về bản chất của các tia phóng xạ dưới đây là không đúng?

A. Tia α, β, γ đều có chung bản chất là sóng điện từ có bước sóng khác nhau.

B. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử 
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C. Tia β- là dòng hạt electron.

D. Tia γ là sóng điện từ.

Câu 22. Tia phóng xạ nào sau đây không bị lệch trong từ trường?

A. Tia α.


B Tia β+.


C. Tia β–.


D. Tia γ.

Câu 23. Tìm phát biểu sai về chu kỳ bán rã? Chu kỳ bán rã:

A. là thời gian để một nửa số hạt nhân phóng xạ.

B. phụ thuộc vào lượng chất phóng xạ.

C. ở các chất khác nhau thì khác nhau.


D. độc lập với điều kiện nhiệt độ, áp suất.

Câu 24. Công thức nào dưới đây không phải là công thức của định luật phóng xạ?

A. N(t) = N0.2-t/T              
B. N(t) = N0.2-λt                    
C. N(t) = N0.e-λt             
D. N(t) = N0.e+λt

Câu 25. Hạt nhân 
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 có cấu tạo gồm:

A. 33 prôton và 27 nơtron 



B. 27 prôton  và 60 nơtron    

C. 27 prôton và 33 nơtron 



D. 33 prôton và 27 nơtron 

Câu 26. So với hạt nhân 
[image: image5.wmf]Si

29

14

, hạt nhân 
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 có nhiều hơn

A. 11 nơtrôn và 6 prôtôn.
                                     
B. 5 nơtrôn và 6 prôtôn.       

C. 6 nơtrôn và 5 prôtôn.
                                     
D. 5 nơtrôn và 12 prôtôn.

Câu 27. Hạt nhân Côban 
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 có khối lượng mCo= 59,934u. Biết khối lượng của prôtôn là mp= 1,0073u; và khối lượng nơtron là mn=1,0087u. Độ hụt khối của hạt nhân 
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 là:

A. 0,5502u.
 
B. 0,5418u.
 
     
C. 0,504u.

     
D. 0,588u.
Câu 28. Hạt nhân 
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 có độ hụt khối bằng 0,55u. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 
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 là:
A.512,3 MeV/nuclon
B.19,0 MeV/nuclon

C. 7,4 MeV/nuclon

D. 8,5 MeV/nuclon.

Câu 29. Biết khối lượng  của proton, nơtron, hạt nhân 
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 lần lượt là 1,0073u; 1,0087u; 15,9904u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng liên kết của hạt nhân 
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 xấp xỉ bằng:

A. 18,76 MeV.  

B. 190,81 MeV.    

C. 14,25 MeV.    

D. 128,17 MeV.

Câu 30. Nếu năng lượng liên kết của hạt nhân 
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 là 1809,5 MeV thì năng lượng liên kết riêng của nó là:

A.7,20 MeV/nuclon
B.19,6 MeV/nuclon.

C.7,70 MeV/nuclon.

D.14,4 MeV/nuclon.

Câu 31. Biết các năng lượng liên kết của lưu huỳnh
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 theo thứ tự là 270 MeV, 447 MeV, 1785 MeV. Hãy sắp xếp các hạt nhân ấy theo thứ tự độ bền vững tăng dần.

A. S, U, Cr

B. U, S, Cr


C. Cr, S, U


D. S, Cr, U

Câu 32. Một hạt nhân có 92 prôtôn và 143 nơtron. Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này bằng 7,6 MeV/nuclôn. Biết mp = 1,0073u; mn = 1,0087u.  Khối lượng của hạt nhân đó bằng

A. 234,999u                 
B.236,915u


C.324,899u                 

D.423,989u

Câu 33. Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 mol-1 và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. Trong 59,50g   
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 có số nơtron xấp xỉ là:
A. 2,38.1023.

B. 2,20.1025.


C. 1,19.1025.


D. 9,21.1024.

Câu 34. Tìm hạt nhân X trong phản ứng hạt nhân sau :   
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B. 
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D. 
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Câu 35. Cho phản ứng hạt nhân: n + 
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, hạt nhân X là

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 36. Giả sử trong một phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng của các hạt trước phản ứng nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là 0,02 u. Biết 1u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng hạt nhân này:
A. thu năng lượng 18,63 MeV.



B. thu năng lượng 1,863 MeV.

C. tỏa năng lượng 1,863 MeV.



D. tỏa năng lượng 18,63 MeV.

Câu 37. Cho phản ứng hạt nhân 
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, khối lượng của các hạt nhân là mα = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931,5Mev/c2. Năng lượng mà phản ứng này toả ra hoặc thu vào là bao nhiêu?

A. Toả ra 2,67341MeV.   




B. Thu vào 2,67341MeV.    

C. Toả ra 2,67341.10-13J   



D. Thu vào 2,67341.10-13J.

Câu 38. Cho phản ứng hạt nhân sau: 
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. Khối lượng các hạt là: mNa = 22,9837u; mHe = 4,0015u; mNe = 19,9870u; mp = 1,0073u và 1u = 931,5 MeV/c2. Phản ứng trên : 

A. toả năng lượng 2,33 MeV



B. thu năng lượng 2,33 MeV

C. toả năng lượng 3,728.10-15 J



D. thu năng lượng 3,728.10-15 J

Câu 39. Cho phản ứng hạt nhân: 
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. Cho độ hụt khối của hạt là: ΔmT = 0,009106 u, ΔmD = 0,002491 u, ΔmHe = 0,030382 u và 1u = 931,5 MeV/c2. Năng lượng tỏa ra của phản ứng là:
A. 15,017 MeV.    
B. 200,025 MeV.

C. 17,498 MeV.    

D. 21,076 MeV.

Câu 40. Dùng hạt prôtôn có động năng Kp = 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 
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 đứng yên tạo nên phản ứng: 
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. Hạt nhân Heli sinh ra bay theo phương vuông góc với phương chuyển động của prôtôn. Biết động năng của Heli là Kα = 4MeV và khối lượng các hạt tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng. Động năng hạt nhân Liti có giá trị:

A. 46,565 MeV  
     
B. 3,575 MeV 


C. 46,565 eV  


D. 3,575 eV.

Câu 41. Hạt α  bắn vào hạt nhân Al  đứng yên gây ra phản ứng: α  + 
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P + n. Phản ứng này thu năng lượng W = 2,7 MeV. Biết hai hạt sinh ra có cùng vận tốc, tính động năng của hạt α? (coi  khối lượng  hạt nhân  bằng số khối của chúng).

A. 1,3 MeV  

B. 13 MeV 


C. 3,1 MeV  


D. 31 MeV

Câu 42. Cho phản ứng hạt nhân: 
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He + X +17,6MeV. Tính năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 20g Hêli?

A. 52,976.1023 J        
B. 5,2976.1023 J              
C.  8,47616.1011 J         
D. 84,7616.1011 J  

Câu 43. Trong phản ứng tổng hợp hêli: 
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 Biết mLi = 7,0144u; mH = 1,0073u; mHe4 = 4,0015u,  1u = 931,5MeV/c2. Nhiệt dung riêng của nước là c = 4,19kJ/kg.K-1. Nếu tổng hợp hêli từ 1g liti thì năng lượng toả ra có thể đun sôi một lượng nước ở 00C là:

A. 1056 kg                 
B. 5.105kg 
            
C. 5.108 kg 


 D. 109 kg.

Câu 44. Một lượng chất phóng xạ có khối lượng m0. Sau 5 chu kỳ bán rã khối lượng chất phóng xạ còn lại là

A. m0/5                       
B. m0/25                 

C. m0/32                  

D. m0/50

Câu 45. Chất Iốt phóng xạ 
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I dùng trong y tế có chu kỳ bán rã 8 ngày đêm. Nếu nhận được 100g chất này thì sau 8 tuần lễ còn bao nhiêu?

A. O,87g

       
B.  0,78g

           C.  7,8g


           D. 8,7g

Câu 46. Phốt pho 
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 phóng xạ (- với chu kỳ bán rã T = 14,2 ngày. Sau 42,6 ngày kể từ thời điểm ban đầu, khối lượng của một khối chất phóng xạ 
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 còn lại là 2,5g. Tính khối lượng ban đầu của nó?

A. 15g.


B. 20g.



C. 25g.



D. 30g.

Câu 47. Đồng vị 
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 là chất phóng xạ β- tạo thành hạt nhân magiê 
[image: image48.wmf]Mg
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. Ban đầu có 12 gam Na và chu kì bán rã là 15 giờ. Sau 45 h thì khối lượng Mg tạo thành là:
A. 10,5g 

    
B. 5,16 g 

  
 C. 51,6g 

      
D. 0,516g  
Câu 48. Một pho tượng cổ bằng gỗ biết rằng độ phóng xạ của nó bằng 0,42 lần độ phóng xạ của một mẫu gỗ tươi cùng loại vừa mới chặt có khối lượng bằng 2 lần khối lượng của pho tượng cổ này. Biết chu kì bán rã của đồng vị phóng xạ 
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 là 5730 năm. Tuổi của pho tượng cổ này gần bằng

A. 4141,3 năm.

B. 1414,3 năm.
      
C. 144,3 năm.
           

D. 1441,3 năm.

Câu 49. Hạt nhân đồng vị phóng xạ mẹ đứng yên, phóng xạ ra hạt với khối lượng m1 và m2. Tỉ số tốc độ 
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 của hai hạt có giá trị bằng

A. 
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B. m1.m2


C. 
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D. 
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Câu 50. Một chất phóng xạ phát ra tia α, cứ một hạt nhân bị phân rã cho một hạt α. Trong thời gian 1 phút đầu chất phóng xạ phát ra 360 hạt α, nhưng 6 giờ sau, kể từ lúc bắt đầu đo lần thứ nhất, trong 1 phút chất phóng xạ chỉ phát ra 45 hạt α. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này là:

A. 1 giờ 


B. 2 giờ 


C. 3 giờ 


D. 4 giờ
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